	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 18
Câu 1: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ). Cơ năng của vật dao động này là


A. 0,5mω2A2.
B. mω2A.
C. 0,5mωA2.
D. 0,5mω2A.

Câu 2: Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắn chắn không thể xảy ra?


A. M và N nhiễm điện cùng dấu.
B. M và N nhiễm điện trái dấu.

C. M nhiễn điện, còn N không nhiễm điện
D. Cả M và N đều không nhiễm điện.

Câu 3: Để xác định số Fa-ra-day ta cần phải biết đương lượng gam của chất khảo sát, đồng thời phải đo khối lượng của chất đó bám vào


A. một điện cực và cường độ dòng điện.

B. anot và thời gian chạy qua chất điện phân của các ion dương.

C. catot và thời gian chạy qua chất điện phân của các ion âm.

D. một điện cực và điện lượng chạy qua bình điện phân.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = -2 cm thì thế năng con lắc là bao nhiêu?


A. -0,016 J.
B. -0,008 J.
C. 0,016 J.
D. 0,008 J.

Câu 5: Nếu có phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì


A. vẫn có thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

B. không thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

C. không thể có khúc xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

D. không có thể có phản xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB (chỉ chứa các phần tử như điện trở thuần cuộn cảm thuần và tụ điện) gồm đoạn AM nối tiếp đoạn MB.  Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AB (đường 1) và đoạn MB (đường 2). Điện áp cực đại trên đoạn AM là.
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A. 40 V.
B. 20 V.
C. 10 V.
D. 60 V.

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật có li độ 
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 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ 
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 cm/s. Phương trình dao động của vật là:


A. x = 4cos(πt + 3π/4) cm.
B. x = 4cos(πt - 3π/4) cm.

C. x = 
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cos(πt - π/4) cm.
D. x = 4cos(πt + π/4) cm.

Câu 8: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường


A. là phương ngang.

B. trùng với phương truyền sóng.

C. là phương thẳng đứng.
D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 9: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm


A. giảm đi 10 B.
B. tăng thêm 10 B.
C. tăng thêm 10 dB.
D. giảm đi 10 dB.

Câu 10: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn dao động theo phương thẳng với phương trình u1 = 2acosωt và u2 = 3acos(ωt + 2π). Biên độ dao động tại trung điểm của AB là


A. a.
B. 5a.
C. 4a.
D. 2,5a.

Câu 11: Đặt các điện áp u1 = U01cos(ω1t + φ1) và u2 = U02cos(ω2t + φ2)  vào hai cuộn cảm thuần giống hệt nhau thì cường độ dòng điện phụ thuộc thời gian như hình vẽ lần lượt là đường 1 và đường 2.   Tỉ số U01/U02 là

[image: image5.png]




A. 2.
B. 2/3.
C. 8/9.
D. 9/8.

Câu 12: Trong các tia sau tia nào trong y học dùng để chữa bệnh còi xương?


A. Tia hồng ngoại.
B. Tia X.
C. Tia tử ngoại.
D. Tia gamma.

Câu 13: Mạch dao động cuộn dây có độ tự cảm 1 (mH) và tụ điện phẳng không khí diện tích đối diện 40 (cm2), khoảng cách giữa hai bản 1,5 mm. Tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 (m/s). Bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch có giá trị


A. 60 (m).
B. 354 (m).
C. 289 (m).
D. 46 (km).

Câu 14: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,5 m. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,0 mm. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng bằng


A. 0,75 µm
B. 0,60 µm
C. 0,45 µm
D. 0,50 µm

Câu 15: Năng lượng một phôtôn (lượng tử năng lượng) của ánh sáng có bước sóng λ = 6,625.10-7 m là


A. 10-19 J.
B. 10-18 J.
C. 3.10-20 J.
D. 3.10-19 J.

Câu 16: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng


A. 12,1 eV.
B. 11,2 eV.
C. 1,21 eV.
D. 121 eV.

Câu 17: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có


A. cùng khối lượng, khác số nơtron.
B. cùng số nơtron, khác số prôtôn.

C. cùng số prôtôn, khác số nơtron.
D. cùng số nuclôn, khác số prôtôn.

Câu 18: Cho các khối lượng: hạt nhân 
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; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Lấy uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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Cl

 (tính bằng MeV/nuclôn) là


A. 8,2532.
B. 9,2782.
C. 8,5975.
D. 7,3680.

Câu 19: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. Khối lượng  m0 là 


A. 5,60 g.
B. 8,96 g.
C. 35,84 g.
D. 17,92 g.

Câu 20: Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Nếu đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất 4/3 thì tại điểm M đó ta có


A. vân sáng bậc 4.
B. vân sáng bậc 2.
C. vân sáng bậc 5.
D. vân tối.

Câu 21: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 15 kV, dòng tia âm cực có cường độ 5 mA. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Giả sử 99% động năng của electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt năng đốt nóng đối catốt và bỏ qua bức xạ nhiệt. Nhiệt lượng đối catốt nhận được trong 1s là


A. 45,75 (J).
B. 72,25 (J).
C. 74,25 (J).
D. 74,5 (J).

Câu 22: Năng lượng liên kết của 
[image: image8.wmf]20

10

Ne

 là 160,64 MeV. Khối lượng của nguyên tử 
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H

 là 1,007825u, khối lượng của prôtôn là 1,00728u và khối lượng của nơtron là 1,00866u. Coi 1u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân 
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Ne

 là


A. 19,986947u.
B. 19,992397u.
C. 19,996947u.
D. 19,983997u.

Câu 23: Tính chu kì bán rã T của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm t1, tỉ số giữa hạt con và hạt mẹ là 7, tại thời điểm t2 =  t1 + 26,7 ngày, tỉ số đó là 63.


A. 16 ngày.
B. 8,9 ngày.
C. 12 ngày.
D. 53 ngày.

Câu 24: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm và hai tụ giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là 
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 (V). Ngay tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây bằng giá trị hiệu dụng thì một tụ được tháo nhanh đưa ra khỏi mạch rồi nối kín để cho mạch hoạt động. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó sẽ bằng


A. 12 (V).
B. 16 (V).
C. 
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 (V).
D. 
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 (V).

Câu 25: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc; ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân ánh sáng lam. Trong khoảng này bao nhiêu vân sáng đỏ?


A. 4
B. 7
C. 5
D. 6

Câu 26: Đặt điện áp u = 
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cosωt (V) (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220 V – 100 W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50 W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?


A. 345 Ω.
B. 484 Ω.
C. 475 Ω.
D. 274 Ω.

Câu 27: Ở nơi phát người ta truyền công suất truyền tải điện năng là 1,2 MW dưới điện áp 6 kV. Điện trở của đường dây truyền tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là 4,05 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch 0,9. Giá điện 1000 đồng/kWh thì trung bình trong 30 ngày, số tiền khấu hao là


A. 144 triệu đồng.
B. 734,4 triệu đồng.
C. 110,16 triệu đồng.
D. 152,55 triệu đồng.

Câu 28: Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Ở tần số f1 = 60 Hz, hệ số công suất bằng 1. Ở tần số f2 = 120 Hz, hệ số công suất là 
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. Ở tần số f3 = 90 Hz, hệ số công suất của mạch bằng


A. 0,874.
B. 0,486.
C. 0,625.
D. 0,781.

Câu 29: Tốc độ truyền sóng v trên sợi dây đàn hồi phụ thuộc lực căng dây F theo biểu thức 
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=

, với m là khối lượng trên mỗi đơn vị độ dài của dây. Khi tần số f = 60 Hz trên dây hai đầu cố định có sóng dừng với k bụng sóng. Tăng hoặc giảm lực căng một lượng F/2 thì để có sóng dừng xuất hiện ở trên dây có k bụng sóng với hai đầu cố định phải thay đổi tần số một lượng nhỏ nhất lần lượt là Δf1 và Δf2. Chọn phương án đúng.


A. Δf1 = 15,35 Hz.
B. Δf1 = 17,57 Hz.
C. Δf2 = 13,48 Hz.
D. Δf2 = 17,57 Hz.

Câu 30: Một vật có khối lượng 400 g dao động điều hoà có đồ thị thế năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2  = 10. Phương trình dao động của vật là
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A. x = 10cos(πt + π/6) cm.
B. x = 5cos(2πt - 5π/6) cm.

C. x = 10cos(πt - π/3) cm.
D. x = 5cos(2πt - π/3) cm.

Câu 31: Một hệ gồm hai lò xo ghép nối tiếp có độ cứng lần lượt là k1và k2 = 30 N/m một đầu lò xo gắn với vật nặng dao động có khối lượng m = 2/π2 kg, treo đầu còn lại của hệ lò xo lên trần xe tàu lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ nối nhau của các đoạn đường ray. Biết chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 (m). Biết vật dao động mạnh nhất lúc tàu đạt tốc độ 45 km/h. Lấy π2 = 10. Giá trị k1 là


A. 11 N/m.
B. 50 N/m.
C. 20 N/m.
D. 40 N/m.

Câu 32: Đặt điện áp u = 
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cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi ZC = 80 Ω hoặc ZC = 120 Ω thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị. Khi ZC = 150 Ω hoặc ZC = 300 Ω  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ của ampe kế là


A. 2,8 A.
B. 1,4 A      .
C. 2,0 A.
D. 1,0 A.

Câu 33: Ba lò xo giống hệt nhau, đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo lần lượt các vật có khối lượng m1, m2 và m3. Kéo ba vật xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng để ba lò xo dãn thêm một lượng như nhau rồi thả nhẹ thì ba vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại lần lượt là v01 = 5 m/s, v02 = 6 m/s và v03. Nếu m3 = 2m1 + 3m2 thì v03 bằng


A. 8,5 m/s.
B. 2,5 m/s.
C. 2,8 m/s.
D. 4,6 m/s.

Câu 34: Biết A và B là hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 11 cm. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B các đoạn tương ứng là d1 = 18 cm và d2 = 24 cm có biên độ dao động cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường cực đại. Điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn AB cách A một đoạn gần nhất là


A. 0,5 cm.
B. 0,4 cm.
C. 0,2 cm.
D. 0,3 cm.

Câu 35: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn có suất điện động 24 V, điện trở trong 1 Ω; tụ điện có điện dung C = 4 μF; đèn Đ loại 6 V - 6 W; các điện trở có giá trị R1 = 6 Ω; R2 = 4 Ω; bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và có anốt làm bằng Cu, có điện trở Rp = 2 Ω. Đương lượng gam của đồng là 32. Coi điện trở của đèn không đổi. Khối lượng Cu bám vào catôt sau 16 phút 5 giây và điện tích của tụ điện lần lượt là
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A. 1,38 g và 28 μC.
B. 1,38 g và 56 μC.
C. 1,28 g và 56 μC.
D. 1,28 g và 28 μC.

Câu 36: Lò xo khối lượng không đáng kể có chiều tự nhiên 20 cm, có độ cứng 100 N/m. Treo vật khối lượng m = 50 g vào một đầu lò xo, đầu còn lại của lò xo được treo vào điểm cố định M. Cho M quay đều quanh trục MN thẳng đứng với tốc độ góc ω thì trục lò xo hợp với phương thẳng đứng một góc α và lò xo dài 22,5 cm. Cho gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Số vòng quay được của lò xo sau 1 s gần nhất giá trị nào sau đây?


A. 4.
B. 2.
C. 7.
D. 5.

Câu 37: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát có một cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ n1 = 1125 vòng/phút thì dung kháng của tụ bằng R. Khi rôto quay đều với tốc độ n2 = 1500 vòng/phút thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Để cường độ hiệu dụng qua mạch cực đại thì roto quay đều với tốc độ bao nhiêu?


A. 1500 vòng/phút.
B. 4500 vòng/phút.
C. 3000 vòng/phút.
D. 750 vòng/phút.

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với ba bức xạ đơn sắc thì khoảng vân lần lượt là: 0,48 (mm); 0,54 (mm) và 0,63 (mm). Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có vạch sáng cùng màu với vạch sáng trung tâm là


A. 22,56 (mm).
B. 17,28 (mm).
C. 30,24 (mm).
D. 28,56 (mm).

Câu 39: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng giống nhau A, B cách nhau 44 cm. M, N là hai điểm trên mặt nước sao cho ABMN là hình chữ nhật. Bước sóng của sóng trên mặt chất lỏng do hai nguồn phát ra là 8 cm. Khi trên MN có số điểm dao động với biên độ cực đại nhiều nhất thì diện tích hình nhữ nhật ABMN lớn nhất có thể là


A. 184,8 mm2.
B. 260 cm2.
C. 184,8 cm2.
D. 260 mm2.

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL thay đổi được, điện trở R và tụ điện có dung kháng ZC. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên đoạn RL và điện áp hiệu dụng trên R theo ZL. Nếu nối tắt cuộn cảm thì cường độ hiệu dụng qua mạch gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 2,5 A.
B. 3,1 A.
C. 2,8 A.
D. 2,1 A.
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